                    ỦY BAN NHÂN DÂN
                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                       TỈNH ĐỒNG NAI
                                                            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 


  


	Phụ lục 2

	BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009
 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

	                                      (Kèm theo Tờ trình số 4913/TTr-UBND ngày 22/6/2009
                                  của UBND tỉnh Đồng Nai)


	   ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	TG KC HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2009
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2009
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số
	-
	
	
	249.000
	249.000
	185.480
	49.730
	13.690
	-

	A
	Thực hiện dự án
	-
	
	
	241.360
	240.380
	185.480
	49.730
	5.170
	-

	I
	Giáo dục - đào tạo
	-
	
	
	66.810
	66.007
	57.230
	7.450
	1.327
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	
	
	66.810
	66.007
	57.230
	7.450
	1.327
	-

	1
	XD Trường TH Nguyễn Du
	CM
	2007-
2009
	1000 hs
	10.750
	10.450
	9.000
	1.250
	200
	UBND H Cẩm Mỹ

	2
	Trường THCS Phú Túc
	ĐQ
	2007-
2009
	24 phòng
	8.400
	8.150
	8.000
	 
	150
	UBND H Định Quán

	3
	Trường TH Phước Khánh, H Nhơn Trạch
	NT
	2007-
2009
	1200 hs
	4.300
	5.197
	3.920
	1.200
	77
	UBND H Nhơn Trạch

	4
	Trường TH bán trú Cao Bá Quát
	TB
	2008-
2009
	650 hs
	16.560
	16.350
	15.000
	1.100
	250
	UBND H Trảng Bom

	5
	XD Trường TH Tân An
	VC
	2008-2009
	15 ph
	8.200
	7.950
	7.000
	800
	150
	UBND H Vĩnh Cửu 

	6
	Trường TH Sông Mây huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2008-
2009
	1100 hs
	7.800
	2.800
	2.200
	500
	100
	UBND H Vĩnh Cửu 

	7
	Trường THCS Cẩm Đường - LT
	LT
	2008-
2009
	
	0
	3.510
	2.410
	1.000
	100
	UBND H Long Thành

	8
	Trường THCS Long Thành 
	LT
	2008-
2009
	
	0
	1.800
	700
	1.000
	100
	UBND H Long Thành

	9
	Xây dựng Trường THCS Phan Bội Châu  
	XL
	2008-
2009
	1200 hs
	10.800
	9.800
	9.000
	600
	200
	UBND H Xuân Lộc 

	II
	Y tế 
	 
	
	
	119.400
	116.800
	78.200
	36.200
	2.400
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp  
	 
	
	
	105.700
	73.200
	67.100
	4.500
	1.600
	-

	1
	XD cải tạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	BH
	2006-
2009
	450 giường
	2.200
	2.050
	2.000
	 
	50
	Sở Y tế 


2007-

	2009
	200 giường
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Sở Y Tế

	3
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	LT
	2008-
2009
	350 giường
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Sở Y Tế

	4
	XD Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ)
	CM
	2008-2009
	100 giường
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 
	Sở Y Tế

	5
	XD Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây)
	TN
	2008-2010
	100 giường
	6.800
	6.450
	5.300
	1.000
	150
	Sở Y Tế

	6
	XD Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Phú 
	VC
	2008-
2009
	40 giường
	10.700
	10.700
	7.000
	3.500
	200
	Sở Y Tế

	7
	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	VC
	2009-2010
	100 giường
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	Sở Y Tế

	8
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
	BH
	2008-
2010
	700 giường
	75.000
	43.000
	42.000
	 
	1.000
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	
	
	13.700
	43.600
	11.100
	 
	800
	-

	1
	Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	BH
	2009-2010
	100 giường
	3.500
	3.400
	3.300
	 
	100
	Sở Y Tế

	2
	Phòng khám ĐKKV Sông Ray
	CM
	2009-2010
	10 giường
	5.000
	3.100
	3.000
	 
	100
	Sở Y Tế

	3
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	CM
	2009-2010
	2047m2
	1.000
	1.000
	900
	 
	100
	Sở Y Tế

	4
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	TN
	2009-2010
	2196m2
	3.200
	3.100
	3.000
	 
	100
	Sở Y Tế

	5
	Mua sắm bổ sung thiết bị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	BH
	2009-2010
	
	0
	32.000
	 
	31.700
	300
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	6
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	XL
	2009-2010
	2061m2
	1.000
	1.000
	900
	 
	100
	Sở Y Tế

	III
	Văn hóa - xã hội
	 
	
	
	55.150
	57.573
	50.050
	6.080
	1.443
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	
	
	46.750
	49.350
	42.200
	6.050
	1.100
	-

	1
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B)
	XL
	2007-
2009
	
	7.300
	7.300
	7.000
	200
	100
	Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai

	2
	Trường Dạy nghề 26/3
	BH
	2006-2009
	800 hv/năm
	6.600
	6.400
	4.300
	2.000
	100
	Trường Dạy nghề 26/3


2007-

	2009
	2865m2
	4.200
	4.200
	4.000
	 
	200
	Đoàn Nghệ thuật cải lương Đồng Nai

	4
	Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ 
	VC
	2007-2010
	7900m2
	15.800
	15.800
	14.000
	1.500
	300
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu 

	5
	Nhà dài dân tộc Chơro
	VC
	2008-2009
	209m2
	1.400
	1.800
	1.600
	100
	100
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu 

	6
	Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-2009
	648m2
	4.400
	4.300
	2.200
	2.000
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	7
	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-2009
	3280m2
	4.450
	4.350
	4.000
	250
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	8
	Sửa chữa nâng cấp bia mộ - Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh 
	LK
	2008-2009
	
	2.600
	5.200
	5.100
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	
	
	8.400
	8.223
	7.850
	30
	343
	-

	1
	Sửa chữa cải tạo Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai (ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Khu ký túc xá, giảng đường, hiệu bộ, khu nhà bếp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước toàn khu)
	BH
	2009
	
	3.100
	3.100
	3.000
	 
	100
	Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật

	2
	Sửa chữa cải tạo Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai  
	BH
	2009
	
	1.700
	1.700
	1.600
	 
	100
	Khu Liên hợp Văn hóa Thể dục Thể thao

	3
	Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đoàn đặc công 113 Biên Hòa
	BH
	2009
	200m2
	2.780
	2.580
	2.450
	30
	100
	Lâm trường Biên Hòa

	4
	Sửa chữa Thư viện tỉnh 
	BH
	2009
	
	820
	843
	800
	 
	43
	Thư viện tỉnh 

	B
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	
	
	900
	1.190
	 
	 
	1.190
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú
	TP
	2,009
	
	90
	150
	 
	 
	150
	Sở Y Tế

	2
	XD Phòng khám Đa khoa KV Cây Gáo
	TB
	2,009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	3
	XD Phòng khám Đa khoa KV Hưng Thịnh
	TB
	2,009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	4
	XD Trung tâm Y tế Dự phòng TP Biên Hòa 
	BH
	2,009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	5
	Xây dựng Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường
	BH
	2,009
	
	80
	200
	 
	 
	200
	Sở Y Tế

	6
	Cải tạo Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 
	BH
	2,009
	
	80
	200
	 
	 
	200
	Sở Y Tế

	7
	XD Trung tâm Y tế Dự phòng H Tân Phú 
	TP
	2,009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	8
	Xây dựng BV ĐKKV Xuân Lộc (tên mới BV ĐKKV Long Khánh)
	XL
	2009
	
	90
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	9
	Đầu tư thiết bị ngành y tế năm 2009
	BH
	2,009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	Sở Y Tế

	11
	XD khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An 
	VC
	2009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	UBND H Vĩnh Cửu 

	12
	XD hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu 
	VC
	2009
	
	80
	80
	 
	 
	80
	UBND H Vĩnh Cửu 

	C
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	 
	
	
	6.740
	7.430
	0
	0
	7.430
	-

	1
	BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu
	VC
	2009
	
	2.000
	1.710
	 
	 
	1.710
	Sở Y Tế

	2
	BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom
	TB
	2009
	
	1.800
	1.800
	 
	 
	1.800
	Sở Y Tế

	3
	BT GPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	Sở Y Tế

	4
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế H Trảng Bom (BVĐK H Trảng Bom)
	TB
	2009
	
	1.000
	1.000
	 
	 
	1.000
	Sở Y Tế

	5
	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc 
	XL
	2009
	
	500
	1.000
	 
	 
	1.000
	Sở Y Tế

	6
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm 
	BH
	2009
	
	420
	420
	 
	 
	420
	Sở Y Tế

	7
	XD Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	BH
	2009
	
	420
	900
	 
	 
	900
	Sở Y Tế

	8
	XD nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TT văn hóa thể thao - TT Vĩnh An
	VC
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Vĩnh Cửu 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


